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Hình 6.14- Cấu tạo giá búa nổi . 
1-Phao ghép. 2-Giá búa. 3-Dầm phân tải. 4- Các nhánh dây lèo. 5-ðối trọng. 6-Tời ñiều 
khiển phao . 7- Cọc hãm neo . 

Tại bến phà của công trường tiến hành ghép hệ nổi, hệ nổi phải ñược neo ổn ñịnh 
vào bến. Trên mặt boong dùng tà vẹt và dầm I ghép hệ sàn phân tải ñể truyền áp lực lên 
hệ khung cứng của phao ( các công giang) , không ñược truyền lực lên mặt tôn bọc của 
mặt phao. Lắp dựng giá búa ngay trên mặt boong, cột giá búa lắp nằm chếch nghiêng 
trên ñiểm kê chồng nề, trên ñỉnh cột buộc sẵn các dây ñể neo vào bốn góc phao. Sau khi 
ñã lắp chốt quay vào chân cột, dùng tời của giá búa kéo cho giá búa dần cất lên , kéo lên 
ñến ñâu, dùng dây neo hãm lại ñến ñó cho ñến khi lắp ñược vào các thanh chống kích . 

Biện pháp ñóng cọc trên ñược gọi là ñóng trên phao ñể phân biệt với ñóng cọc trên 
xà lan. Dùng giá búa nổi ñóng các cọc bê tông trước, sau ñó sử dụng cọc dẫn ñể ñóng 
ngập ñầu cọc xuống nước và vùi sâu vào trong nền. Sơ ñồ ñóng cọc giống như ñóng 
trên mặt bằng, ñóng các hàng cọc xiên dương trước sau ñó lần lượt ñóng các hàng cọc 
thẳng chạy theo chiều dài của bãi cọc, giá búa di chuyển lùi dần sau khi ñóng mỗi hàng 
cọc, ñến hàng cọc xiên cuối cùng nếu không có cọc nào ñóng trước ñó nhô ñầu lên 
chạm vào ñáy phao thì có thể quay ñầu phao ñóng theo hướng xiên dương. Dùng giá 
búa ñóng các cọc ñịnh vị vành ñai vòng vây cọc ván thép  (cọc thép chữ H). 

6.5 - THI CÔNG MÓNG CỌC TRONG ðIỀU KIỆN NƯỚC NGẬP SÂU : 
Khi mức nước thi công ngập lớn hơn 2m có thể coi là ngập sâu, ñây là những 

trường hợp gặp phổ biến trong thực tế thi công. Với ñiều kiện này ñể tạo mặt bằng thi 
công biện pháp tốt nhất là sử dụng hệ nổi. Những khó khăn và phức tạp cần quan tâm 
giải quyết là ngăn nước và ñà giáo ñổ bê tông cho móng có bệ nổi . 
6.5.1- Thi công móng bệ chìm : 

 Dùng giá búa dựng trên hệ nổi ghép từ các phao ñơn ñể trở thành giá búa di ñộng. 
Hệ nổi ghép thành hình chữ H lệch, kích thước gồm chiều dài, chiều rộng và chiều dày 
phải thỏa mãn ba ñiều kiện: 

- ñủ ñể ñặt sàn của giá búa . 
- ñảm bảo diều kiện ổn ñịnh khi ñóng cọc ( phần tính toán hệ nổi) 
- neo ñược ñỉnh cột giá búa xuống bốn góc của hệ nổi. 

Cột giá búa ñứng ở phía mũi phao , trên cạnh ngang của chữ H, khung sàn của giá 
búa ñặt trên hệ dầm phân tải ñặt trên mặt boong của phao. Phía cuối phao dùng vật liệu 
nặng xếp làm ñối trọng cân bằng với trọng lượng của giá búa . Bốn góc phao bố trí bốn 
bàn tời ñể neo và ñiều chỉnh phao trong khi ñóng cọc cũng như ñể di chuyển phao. 
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Hình 6.15- Các bước công nghệ thi công móng cọc bệ thấp theo biện pháp ñóng cọc 
trên phao nổi .  
1- ðóng cọc trên phao. 2-Hạ vòng vây cọc ván thép . 3- ðào ñất trong hố móng bằng 
biện pháp xói hút. 4-ðổ bê tông bịt ñáy. 5-  Bơm cạn nước và ñổ bê tông bệ cọc . 
 

ðưa hệ nổi trở về bến, tháo dỡ giá búa và ghép lại hệ nổi thành mặt bằng thi công, 
ñưa cần cẩu xuống phao và dắt hệ nổi ra vị trí thi công. Trong trường hợp có sẵn xà lan 
thay thế thì nên sử dụng xà lan làm mặt bằng thi công. Dùng cần cẩu lắp vành ñai khung 
chống vòng vây cọc ván thép tựa trên các cọc ñịnh vị. Khung chống ñược lắp là khung 
chống tầng dưới cùng trong số các tầng khung chống của vòng vây. 

ðóng cọc ván thép bằng búa rung theo kỹ thuật ñã giới thiệu trong chương 3. Kích 
thước của vòng vây cọc ván xác ñịnh dựa trên những căn cứ sau: 

- ðảm bảo tĩnh không giữa mặt bệ cọc sau khi ghép ván khuôn với bề mặt vòng 
vây không  nhỏ hơn 0,7m ñể thao tác dễ dàng trong thi công các công ñoạn tiếp 
theo . 

- Sau khi ñóng ñến chiều sâu thiết kế , chân các hàng cọc ván thép cách lưng các 
cọc bê tông của hàng biên khoảng cách từ 0,5m trở lên ( khoảng cách tính theo 
phương ngang) 

Sau khi ñóng các cọc ván thép hạ vành ñai khung chống xuống vị trí thiết kế của 
nó và lắp nốt các tầng khung chống bên trên. 

ðào ñất trong vòng vây bằng biện pháp xói hút, trước tiên dùng máy bơm áp suất 
lớn xói phá nền ñất , sau ñó  cho máy hút bơm hỗn hợp bùn nước ra ngoài. Máy hút ñặt 
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cố ñịnh ở một góc hố móng. Nên sử dụng biện pháp xói hút ngay từ ñầu mặc dù lớp ñất 
phía trên không vướng các ñầu cọc có thể ñào bằng máy xúc gầu ngoạm. 

 
ðào ñất bằng biện pháp xói hút. (hình ảnh lấy từ www.javeler.com ) 

Kiểm tra cao ñộ nền ñào bằng thước, mia, cắm ño ở nhiều ñiểm và lấy giá trị trung 
bình. Cao ñộ ñáy nền bằng cao ñộ thiết kế của ñáy móng trừ ñi chiều dày của lớp bê 
tông bịt ñáy. Khi ñã kiểm tra ñủ chiều sâu cần thiết tiến hành ñổ lớp bê tông bịt ñáy. 

Lớp bê tông bịt ñáy phải tính ñủ chiều dày, ở ñó có xét ñến lực dính bám của bê 
tông với các ñầu cọc, mặt trong của vòng vây cọc ván nhưng phải ñảm bảo chiều dày tối 
thiểu là 1,0m. Chiều dày tối thiểu qui ñịnh dựa trên cơ sở ñộ tin cậy của lớp bê tông bịt 
ñáy ñổ theo phương pháp dưới nước, nếu ñổ mỏng hơn chất lượng không ñảm bảo dễ 
xảy ra hiện tượng bục vỡ sau khi bơm nước phải xử lý rất phức tạp và chi phí tốn kém 
nhiều hơn so với lượng bê tông  giảm ñi so với chiều dày 1,0m. 

Biện pháp ñổ lớp bê tông bịt ñáy lựa chọn trên cơ sở thiết bị và vật tư sẵn có. Nói 
chung phương pháp vữa dâng tiết kiệm hơn và dễ thực hiện hơn. Chiều dày lớp bê tông 
bịt ñáy ñược kiểm tra thông qua việc ño và so sánh cao ñộ  của ñáy nền và của mặt vữa 
ở một số ñiểm. Việc dùng thước có buộc phao ñể ño mức vữa dâng lên là không chính 
xác vì khi vữa dâng lên ñồng thời mực nước trong vòng vây cũng dâng lên theo. Thả 
xuống dưới góc hố móng , nơi dự kiến ñặt máy bơm nước một thùng phuy có nắp bên 
trong chứa nước ñể làm hố tụ bơm nước. 

 Sau khi ñổ lớp bê tông bịt ñáy một ngày ñêm là có thể bơm rút nước ra khỏi hố 
móng. Công suất của máy bơm phải ñược tính toán sao cho  bơm cạn nước trong vòng 
vây trong một thời hạn nhất ñịnh. 

Lưu lượng nước trong vòng vây phải bơm ra bao gồm : 
- lượng nước ñang chứa trong vòng vây : 
                                                 Q0 = F.hn          (m

3)             (6-1) 
- lượng nước thấm qua tường cọc ván do các rãnh me không kín : 
                                              1,6th v nQ U h k=    (m3/h)             (6-2) 

- lượng nước mưa : 

                                           
24m

mFh
Q =           (m3/h)           (6-3) 

Lưu lượng của máy bơm ñược tính theo công thức : 
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                                         0
th m

Q
Q Q Q

t
= + +      (m3/h)         (6-4) 

trong ñó : F – diện tích hố móng   (m2) 
hn – chiều sâu nước trong hố móng tính từ MNTC ñến ñáy bệ   (m) 
Uv – chu vi vòng vây     m 
k- hệ số thấm của nước qua khe hở cọc ván  lấy bằng 150÷200(m/h) . 
t- thời gian dự kiến bơm cạn nước trong hố móng   ( h) 
m- hệ số dự trữ bằng 1,5 
h-lượng mưa ngày ở khu vực làm cầu, tính trong mùa ñang thi công tra 

theo bảng lượng mưa.       ( m) 
Công suất của máy bơm nước :  

                                          1

1 275

k QH
N

ηη
=       (kW)                     (6-5) 

k1 – hệ số dự trữ lấy bằng 2. 
H- chiều cao từ vị trí ñặt máy bơm ñến cao ñộ của hố tụ (m) 
η1- hệ số hiệu suất máy bơm   0,4-0,5 
η2 – hệ số hiệu suất truyền ñộng 0,75 

Sau khi bơm cạn nước trong hố móng láng một lớp vữa bê tông có chiều dày trung 
bình 10cm lên bề mặt lớp bê tông bịt ñáy ñể tạo phẳng. 

ðập ñầu cọc và xử lý ñầu cọc theo quy ñịnh. Chiều dài ñoạn cọc phải ñập bỏ bê 
tông cách cao ñộ ñáy bệ là 15cm. Bê tông phần còn lại không ñược nứt vỡ. Theo qui 
ñịnh này một số thanh cốt thép của lưới ñáy bệ phải cắt gián ñoạn khi gặp thân cọc tạo 
nên những ô vuông ñầu cọc, những ô vuông này cần ñược ñai lại bằng một vòng cốt 
thép hình vuông ñặt cắt chéo các thanh của lưới cốt thép. 

Trên mặt bê tông bịt ñáy tiến hành truyền dẫn vị trí tim dọc và tim ngang trụ ñược 
ño ñạc chính xác bằng phương pháp giao hội tia ngắm trên mặt vòng vây xuống lớp bê 
tông bịt ñáy. Dựa vào hai ñường tim này, ño ñạc xác ñịnh và lấy dấu các cạnh của bệ 
móng.  

 Lắp dựng khung cốt thép bệ cọc trên mặt bê tông bịt ñáy, chiều dày lớp bê tông 
bảo vệ cốt thép ñáy là 5cm và duy trì bằng các con kê chế tạo trước từ vữa ximăng. 
Buộc lưới ñáy trước, sau ñó là các lưới mặt bên , dựng các thanh cốt thép chờ và những 
thanh cốt thép ñai cấu tạo tăng cứng cho khung cốt thép sau ñó mới buộc lưới ñỉnh bệ. 

Khung cốt thép phải ñảm bảo ñủ cứng, chịu ñược tải trọng thi công. Trên các lưới 
mặt bên buộc các con kê bê tông  ñể duy trì chiều dày bảo vệ. 

Các tấm ván thành ñược dựng và chống văng vào tường ván của vòng vây bằng 
nêm hoặc bằng thanh chống có tăng ñơ ñể dễ tháo dỡ. 

Nguồn cấp vữa bê tông ñược lựa chọn dựa trên nguyên tắc sau : 
- Nếu ñường vận chuyển vữa khó khăn không ñảm bảo yêu cầu ñổ bê tông liên tục 

thì tổ chức trạm trộn ngay trên hệ nổi tại mặt bằng thi công, dự trù ñủ các cốt 
liệu và tập kết ñủ lên phao. 

- Nếu vị trí thi công cách bờ không xa thì dựng cầu công tác ñể dẫn ống bơm vữa 
và cung cấp vữa từ bờ ra bằng máy bơm. 

- Nếu vận chuyển vữa bằng xe Mix phải tổ chức phương tiện thủy gồm xà lan và 
ca nô có thể cặp mạn và ñi sang mặt bằng nổi một cách cơ ñộng. 

Chuyển vữa xuống hố móng và trút vào khuôn theo sự phối hợp sau : 
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- Máy trộn – thùng chứa  
- Máy bơm – ống vòi voi  
- Xe mixer – xe bơm. 

6.5.2- Thi công móng cọc bệ cao trong vòng vây cọc ván thép. 
Biện pháp thi công ñược tiến hành tương tự như thi công móng cọc bệ thấp cho 

ñến công ñoạn hạ xong vòng vây cọc ván thép. Bước tiếp theo, thay việc phải ñào ñất 
trong hố móng bằng việc ñổ ñất vào trong vòng vây, tôn cao ñộ mặt nền lên ñến cao ñộ 
thiết kế của ñáy bệ cọc trừ ñi chiều dày lớp bê tông bịt ñáy. Vật liệu tôn nền phải là ñất 
lẫn sỏi sạn hoặc cát ñen. Nếu lòng sông là nền cát thì có thể hút cát cách xa khu vực 
móng và bơm vào trong vòng vây.  

ðến ñây cần phân tích thêm vấn ñề nên tôn cao mặt nền trước khi ñổ lớp bê tông 
bịt ñáy hay ñổ lớp bê tông bịt ñáy, bơm cạn nước sau ñó mới ñổ ñất vào tôn cao nền? 

- ðổ ñất trước sau ñó mới ñổ bê tông bịt ñáy có những ưu ñiểm: giảm chiều 
sâu nước tính từ MNTC ñến cao ñộ mặt nền và như vậy giảm ñược chiều dày lớp bê 
tông bịt ñáy;  nền ñất ñược tôn cao nằm ổn ñịnh phía dưới, sau khi bơm cạn nước ñáy 
hố móng là nền bê tông có thể thi công tiếp các công ñoạn sau. Nhược ñiểm của biện 
pháp này là tăng thêm tĩnh tải cho móng cọc do lớp bê tông bịt ñáy treo bám vào ñáy bệ 
cọc, khi tính toán thiết kế cần xét ñến tải trọng phụ thêm này; ñáy bệ mở rộng bốn mặt 
về mùa cạn gây cản trở giao thông thu hẹp khẩu ñộ thông thuyền. 

- Nếu ñổ bê tông bịt ñáy trước, sau ñó bơm cạn nước rồi mới ñổ ñất vào bên 
trong vòng vây có ưu ñiểm : trọng lượng của lớp bê tông bịt ñáy ñặt lên nền và do nền 
ñất chịu hoàn toàn; lớp này nằm sát ñáy sông nên không gây cản trở giao thông về mùa 
cạn; chống ñược xói cục bộ xung quanh bãi cọc. Nhược ñiểm của biện pháp này : chiều 
dày lớp bê tông bịt ñáy tăng lên nhiều; khi bơm cạn nước cọc ván thép sẽ làm việc bất 
lợi hơn và phải tăng thêm tầng văng chống. Sau khi ñổ ñất vào nền vẫn cần phải có lớp 
bê tông lót móng rải lên bề mặt nền vừa mới tôn cao. Một ñiều cần lưu ý về tải trọng tác 
dụng lên móng trong giai ñoạn thi công là trọng lượng khối ñất ñổ vào trong vòng vây 
sẽ thông qua dính bám của bê tông bịt ñáy mà truyền lên các cọc, tải trọng này có thể rất 
lớn cần kiểm tra ñối với móng trong giai ñoạn thi công. Trong giai ñoạn khai thác, tầng 
ñất này bị rửa trôi hết. Trong thực tế các ñơn vị thi công không chọn biện pháp này vì 
không kinh tế . 

Qua phân tích trên chúng ta thấy rằng biện pháp tôn cao nền sau ñó ñổ lớp bê 
tông bịt ñáy là hợp lý nhưng cũng thấy rằng vòng vây cọc ván thép cần ñược thiết kế 
sao cho có kích thước tối thiểu, vừa ñủ khoảng không giữa thành bệ và tường ván ñể 
giảm thiểu lượng bê tông bịt ñáy và thu hẹp kích thước phía dưới ñáy bệ . 
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Hình 6.16- Các bước công nghệ của biện pháp thi công móng cọc bệ cao trong vòng 
vây cọc ván thép .  

1- ðóng cọc bê tông trên phao. 2-Hạ vòng vây CVT bằng búa rung. 3- Chở ñất thả 
vào trong vòng vây ñắp tôn cao nền. 4- ðổ bê tông bịt ñáy.  5- Bơm cạn nước và thi 
công bệ cọc. 

 
 Sau khi bơm cạn nước trong vòng vây tiến hành láng lớp bê tông tạo phẳng trên 

mặt lớp bê tông bịt ñáy và thực hiện các công ñoạn thi công bệ cọc như ñối với móng 
cọc bệ thấp ñã trình bày ở trên. 

Việc tính toán vòng vây cọc ván thép trong hai công nghệ thi công móng cọc bệ 
thấp và móng cọc bệ cao là khác nhau. ðối với móng cọc bệ thấp, giai ñoạn bất lợi là 
khi chưa ñổ lớp bê tông bịt ñáy, sau khi có lớp bê tông bịt ñáy và bơm cạn nước, cọc 
ván tựa lên lớp bê tông này và lên các tầng khung chống. ðối với móng cọc bệ cao, giai 
ñoạn bất lợi là lúc ñã bơm cạn nước và ñổ bê tông bệ móng, nếu dính bám của lớp bê 
tông bịt ñáy không ñủ giữ trọng lượng của bê tông bệ, toàn bộ trọng luợng của bệ cộng 
thêm  lớp bê tông bịt ñáy sẽ gây nên áp lực ngang rất lớn tác dụng lên tường cọc ván 
trong khi ñó không có biện pháp giằng chống ở bên ngoài. Trong tính toán thiết kế vòng 
vây cọc ván cần kiểm tra ñến khả năng này và có biện pháp phòng tránh trước. 
6.5.3 – Thi công móng  bệ nổi trong thùng chụp : 

Thùng chụp có thể thay thế ñược vòng vây cọc ván thép trong trường hợp chiều 
sâu nước không lớn ñể thi công móng nổi. 
+ Lắp ráp thùng chụp : 

 Do cấu tạo của thùng chụp ñược ghép từ các tấm thép chế sẵn nên có thể lắp ghép 
thùng chụp tại vị trí móng bên trên mặt nước hoặc ghép thành hộp từ nơi khác và chở 
ñến vị trí móng bằng xà lan rồi hạ xuống ñáy sông, bao quanh khu vực thi công móng. 
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Hình 6.17- Tổ chức lắp ráp thùng chụp trên hệ nổi. 
1- Xà lan . 2-Cọc neo. 3-Dầm sàn công tác. 4- Thùng chụp .5- Cần cẩu lắp ráp . 

Thùng chụp là loại kết cấu có kích thước lớn cho nên dù lắp ở vị trí khác hay lắp 
tại ví trí thi công móng ñều ñược tiến hành lắp trên mặt bằng hệ nổi. Mặt bằng lắp ráp 
gồm hai xà lan ñậu cách nhau sao cho thả lọt kết cấu thùng chụp cộng với chiều dày của 
các kết cấu dẫn hướng. ðể mở rộng thêm mặt bằng có thể ghép thêm các xà lan hoặc hệ 
phao bên cạnh hai xà lan chính, nhưng về sức chở và khả năng giữ ổn ñịnh chỉ là hai 
phao ñỡ thùng chụp. Nếu lắp ráp ở trong bến, các xà lan ñược cố ñịnh bằng các neo còn 
lắp tại vị trí thi công móng các xà lan ñịnh vị bằng các cọc neo chỉ cho phép lên xuống 
theo mực nước mà không di chuyển ñược trên mặt bằng. Trên khoảng hở giữa hai xà lan 
dùng dầm I ñịnh hình gác qua làm thành sàn công tác ñể lắp ghép thùng chụp từ các tấm 
ghép sẵn. Trên mặt sàn công tác kẻ các ñường tim , dựa theo vị trí các ñường tim lắp 
dựng tầng 1 của khung chống bên trong tựa trên các chồng nề. Dựa vào khung chống 
ghép các mặt ván theo từng tầng. Sau khi khép kín tầng 1 thì dỡ bỏ chồng nề kê dưới 
khung chống ñể thùng chụp tựa trên vành ñai có bó ñáy bằng các ñoạn tà vẹt ( xem phần 
cấu tạo). Các tầng trên ghép hai mặt ván trước sau ñó lắp khung chống và lắp nốt hai 
mặt còn lại,khép kín thành hộp . Thùng chụp sau khi lắp ráp xong phải kiểm tra ñộ kín 
tại các mối nối, nếu vênh hở phải dùng dây thừng gai có tẩm dầu chèn chặt cho kín. 
Trên các tấm ván có thể có lỗ khoan thủng do ñã dùng làm ván khuôn phải cho hàn vá 
kín trước khi lắp ráp . Khi ñã lắp thành hộp mới phát hiện lỗ thủng thì dùng keo dán 
thép ñể dán miếng vá bằng tôn ở cả hai mặt. 
+ Hạ thùng chụp : 

Thùng chụp có trọng lượng và kích thước lớn, khi hạ xuống nước chịu sức ñẩy rất 
mạnh. ðể có thể hạ thùng chụp xuống vị trí móng một cách an toàn phải dùng giá long 
môn và hệ thống neo giữ hoặc có tường chắn bằng vòng vây cọc ván ñóng chặn phía 
thượng lưu ñể giảm sức ñẩy của nước . 
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Giá long môn ñược dựng lên trên hệ nổi ñã ghép thùng chụp . Giá ñược lắp từ các 
thanh kết cấu vạn năng và phổ biến là YốKM vì kết cấu này vừa có khả năng chịu nén 
như cột vừa có thể làm việc chịu uốn như dàn. Nếu không có kết cấu YốKM thì dùng 
kết cấu MốK làm trụ và dùng các thanh dầm I ñể làm xà ngang. Cao ñộ ñáy xà ngang 
của giá long môn phải cao hơn thùng chụp kể cả các ñiểm kê cộng thêm chiều cao của 
thanh ñòn gánh và  65cm chiều dài múp. Nếu chiều cao của thùng chụp vượt quá cao ñộ 
của móc cẩu treo trên giá long môn thì tiến hành lắp theo tầng . Tầng một lắp xong và 
hạ xuống nước, một phần kẹp giữ trên sàn ñạo ñể lắp tiếp tầng hai . Sau ñó tiếp tục hạ 
xuống sát ñáy. 

Dùng máy ñào gầu ngoạm hoặc vòi xói, ñào dọn sơ bộ khu vực ñáy sông tạo thành 
vùng lòng chảo tại khu vực móng. Mặt ñất tự nhiên ở ñáy sông thường không bằng 
phẳng và có thể có lớp bùn nhão . ðể ñáy thùng chụp tựa vững lên mặt nền , xung 
quanh ñáy thùng dùng một số ñoạn tà vẹt bó sát vào mép thùng làm chân ñế. 

Khi hạ thùng chụp, lực ñẩy do nước tác dụng lên hệ nổi rất lớn , cần bố trí neo ñể 
giữ cho hệ nổi cố ñịnh và hạ thùng chụp xuống ñúng vị trí . ðặc biệt khi hạ xuống phạm 
vi móng ñã ñóng cọc , nếu không neo giữ chắc chắn  sức ñẩy của nước sẽ làm gãy hoặc 
xô nghiêng các cọc. Phía ngoài xung quanh thùng chụp ñóng các cọc thép chữ H hoặc 
thép ống ñể làm cọc ñịnh vị ,dẫn hướng khi hạ và cố ñịnh thùng chụp khi ñã hạ xuống 
ñáy. Khi dùng các cọc H làm cọc dẫn hướng ñóng quay lòng cọc về phía thùng và sử 
dụng lòng cọc làm rãnh trượt, về phía thành thùng chụp hàn hai thanh thép chữ U ốp 
vào nhau làm thành hộp lồng vào trong lòng cọc H. 

A-A

mÆt b»ng

a

a

Hình 6.18- Cấu tạo giá long môn và biện pháp hạ thùng chụp. 
a) Nâng thùng chụp và rút dầm kê . b) Hạ thùng chụp xuống mặt nền.
c) Cấu tạo móc cẩu . d) Cấu tạo rãnh trượt

1- Giá long môn lăp bằng YốKM. 2-Thùng chụp. 3-Xe cẩu. 4-Cọc H dẫn hướng. 5-Gờ 
dẫn hướng bằng hộp thép chữ C. 6- ðòn gánh. 7-Tai cẩu. 8- Thành ngoài thùng chụp . 
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ðể treo móc thùng chụp lên giá long môn phải dùng hệ ñòn gánh liên kết vào 
khung thành của thùng chụp, trên mặt dầm ñòn gánh hàn tai cẩu ñể móc cáp . ðiểm móc 
cáp dùng chốt ắc ñể cân bằng tải trọng . Hạ thùng chụp bằng tời ñiện dạng xe cẩu ñặt 
trên dầm ngang của giá long môn và truyền lực thông qua bộ múp. 

Ban ñầu nâng thùng chụp lên khỏi hệ dầm sàn công tác và kê lên bốn ñiểm ở hai 
cạnh ñối diện của thùng chụp. Rút hết các dầm còn lại ra khỏi ñáy thùng sau ñó lại nâng 
lên tiếp ñể giải phóng nốt hai vệt dầm nằm ở dưới bốn ñiểm kê vừa nêu. Lúc này dưới 
ñáy không còn kết cấu nào vướng cản, thả ñều hai móc treo cho thùng hạ dần xuống 
ñáy. Khi hạ thùng chạm ñáy, dùng dây buộc thả các bao tải cát xuống lấp xung quanh 
thùng chụp làm thành vòng chân khay tạm thời ổn ñịnh chân ñế . 

1 2 3

4 5 6

Hình 6.19- Các bước công nghệ trong biện pháp thi công móng cọc 
sử dụng thùng chụp . 

1- ðóng cọc bê tông trên xà lan. 2-Lắp ghép thùng chụp. 3-Hạ thùng chụp. 4-ðắp ñất 
tôn cao ñáy nền trong thùng chụp. 5-ðổ bê tông bịt ñáy theo công nghệ vữa dâng. 6- ðổ 
bê tông bệ cọc. 

ðóng cọc bê tông trước khi hạ thùng chụp. Nếu lắp thùng chụp ở bến rồi chở ra vị 
trí thi công thì tiến hành ñóng cọc trên phao, còn nếu lắp ghép thùng chụp tại chỗ trên 
xà lan thì sử dụng hệ xà lan này làm sàn ñạo nổi ñể di chuyển giá búa ñóng cọc. Cho giá 
búa di chuyển trên hệ dầm của sàn công tác ñóng các cọc bê tông theo sơ ñồ . Sau khi 
ñóng xong cọc cho tháo dỡ giá búa và tiến hành lắp ghép thùng chụp trên sàn công tác . 

Các công ñoạn ñổ bê tông bịt ñáy và thi công bệ cọc trong thùng chụp thực hiện 
tương tự như trong vòng vây cọc ván. 

Tháo dỡ thùng chụp sau khi ñổ bê tông thân trụ. Trước tiên cho tháo nước vào 
trong thùng chụp ñể cân bằng áp lực nước, sau ñó cho thợ lặn tháo các liên kết tại bốn 
góc . Dùng búa rung cặp vào thành từng mặt phẳng của thùng ñể phá vỡ lực dính bám 
với bê tông bịt ñáy, sau ñó cẩu nâng từng mặt phẳng lên bằng giá long môn và tháo rời 
ra thành từng tấm ở trên mặt xà lan. 
6.5.4- Thi công móng  bệ nổi trong thùng chụp có ñáy. 

ðối với những bệ cọc ñược thiết kế theo yêu cầu giảm bớt chiều cao thân trụ bảo 
vệ cọc bê tông không bị ăn mòn do nằm trong vùng có biên ñộ nước thay ñổi, bệ cọc ñặt 
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ở vị trí chỉ ngập một phần trong nước, ñáy bệ thấp hơn MNTN 0,5m và so với MNTC 
thông thường bệ móng chỉ ngập  trong nước1÷2m. 

ðể thi công bệ cọc của dạng móng này người ta tìm biện pháp sao cho ngăn  nước 
chỉ ở phần bệ nằm trên các ñầu cọc và sử dụng các cọc ñể làm ñà giáo ñổ bê tông bệ. 
Loại vòng vây quây kín lấy phần bệ cọc gọi là thùng chụp có ñáy hay là thùng chụp 
treo. 
a) Biện pháp ñóng cọc trước hạ thùng chụp sau.

Sau khi ñóng ñến ñộ chối thiết kế, ñầu các cọc có thể ngập hoàn toàn hoặc một 
phần trong nước, cho thợ lặn xuống lắp các xà kẹp vào các ñầu cọc ở cao ñộ tính toán 
sao cho sau khi ñổ lớp bê tông bịt ñáy thì cao ñộ ñáy bệ nằm ñúng cao ñộ thiết kế. Dùng 
cần cẩu ñặt thùng chụp ñã chế tạo sẵn tựa lên các hàng xà kẹp . ðầu cọc luồn qua các lỗ 
khoét chừa sẵn dưới ñáy thùng chụp . 

Hình 6.20a- Biện pháp thi công móng cọc bệ cao-bệ móng ngập một phần trong nước 
bằng thùng chụp có ñáy theo phương án ñóng cọc trước hạ thùng chụp sau. 
1- cọc BTCT. 2-xà kẹp ñầu cọc. 3- tấm ñáy thùng chụp. 4- thành hộp thùng chụp. 
5- quang treo. 6- bê tông bịt ñáy. 

 Thùng chụp ñược thiết 
kế ñể kết hợp ñồng thời là 
ván khuôn của bệ cọc. Cấu 
tạo thùng chụp gồm các ván 
thành xung quanh bằng thép 
ñược ghép kín có thể ngăn 
ñược nước, tấm ván ñáy bằng 
gỗ ( hoặc thép ) rộng hơn ñáy 
bệ cọc ñể có thể dựng các 
tấm ván thành trên ñó. Ván 
ñáy ñược tăng cường bằng hệ 
dầm ñỡ ñảm bảo chịu ñược 
tải trọng bao gồm trọng 
lượng bệ cọc, trọng lượng lớp 
bê tông bịt ñáy, trọng lượng 
ván khuôn thành và tải trọng 
thi công . Hệ dầm ñỡ có nhiệm vụ tiếp nhận tải trọng này và truyền lên các ñầu cọc 
thông qua hệ thống xà kẹp và các quang treo trên ñầu các cọc bê tông . Hệ dầm ñỡ còn 

Hình 6.20b- Cấu tạo thùng chụp treo . 
1- xà kẹp [200. 2- bulông M22. 3-dầm ñỡ ñáy [ 

300. 4-ván ñáy khoét lỗ.    5- cổ áo vá lỗ khoét. 6- dây 
treo ñể chờ. 7- vòng thép quàng lên ñầu cọc và hàn 
vào thép chờ. 8-chặn chân ván thành.    9- văng chống 
bên ngoài. 10- ván thành. 11- bê tông lót ñáy.

Công ty Hóa Chất Xây Dựng Phương Nam

http://vietnam12h.com



231

có tác dụng ñể tựa các thanh chống văng bên ngoài giữ  ván thành. ðáy thùng chụp có 
chừa sẵn các lỗ hình vuông, kích thước bằng 1,25 lần kích thước cọc ñể ñảm bảo dễ 
dàng lùa các ñầu cọc chui qua ñáy thùng chụp khi vị trí các ñầu cọc có thể có sai số khi 
ñóng .  

Sau khi ñặt thùng chụp lên xà kẹp tiến hành vá kín các khe hở xung quanh thân 
cọc bằng những tấm ván cổ áo. ðổ lớp bê tông bịt ñáy dày 50cm bằng bơm vữa họăc ñổ 
bê tông bằng bao tải . Khi ñổ bê tông các ñầu thép của quang treo chờ ñể lắp vào ñầu 
cọc ñã liên kết sẵn vào hệ dầm ñỡ của ván ñáy phải cao hơn bề mặt của lớp bê tông bịt 
ñáy .  

Dùng máy bơm, bơm cạn nước trong thùng chụp, vệ sinh mặt bê tông và láng một 
lớp vữa tạo phẳng ñể làm ván ñáy ñồng thời lấp chặn những chỗ rò rỉ nước. ðập bê tông 
ñầu cọc và lắp quang treo lên các ñầu cọc ñã xử lý, dựng khung cốt thép bệ cọc và tiến 
hành ñổ bê tông như ñối với các loại bệ khác. 

Ván ñáy có thể ñể lại nhưng hệ  dầm ñỡ phải dỡ bỏ hoặc cắt gọn ñể thanh thải 
dòng chảy. 
b) Biện pháp hạ thùng chụp trước ñóng cọc sau.

Nếu trong thời ñiểm thi công ñáy bệ ngập không sâu trong nước nên áp dụng 
phương án hạ thùng chụp trước và ñóng cọc sau. Người ta ñóng các cọc ñịnh vị bằng 
thép xuống xung quanh móng bằng búa rung hoặc bằng búa Diezel ñến chiều sâu tính 
toán, những cọc này sẽ ñỡ trọng lượng của thùng chụp và của bệ móng. Thùng chụp 
ghép sẵn ñủ cả tấm ñáy và tấm thành, trên tấm ñáy có ñể sẵn các lỗ cọc nhưng kích 
thước lỗ vừa ñủ lọt thân cọc. Cẩu ñặt thùng chụp tựa lên hệ cọc ñịnh vị ñã ñóng , liên 
kết sao cho truyền ñược toàn bộ tải trọng lên các cọc. Sử dụng thùng chụp kết hợp với 
các cọc ñịnh vị làm khung dẫn hướng và ñóng các cọc BTCT bằng búa Diezel treo trên 
cần cẩu, cọc bê tông theo khung dẫn hướng và luồn qua các lỗ cọc ở ñáy thùng chụp ñể 
ñóng xuống nền theo ñúng vị trí thiết kế. 

Hình 6.21- Biện pháp thi công móng cọc bệ cao sử dụng thùng chụp có ñáy theo 
phương án hạ thùng chụp trước ñóng cọc sau. 

Do thiết kế ñể các cọc ñịnh vị chịu trọng lượng của bê tông bệ móng nên không 
cần phải làm kết cấu quang treo, sau khi ñóng xong cọc bê tông tiến hành bịt kín khe hở 
giữa thành cọc và miệng lỗ trên tấm ñáy, ñổ lớp bê tông lót ñáy ở trong nước, chờ cho 
lớp này ñủ cường ñộ thì bơm cạn nước trong thùng chụp. Xử lý ñầu cọc theo chỉ dẫn 
của thiết kế và lắp dựng khung cốt thép của bệ móng, lấy thùng chụp làm ván khuôn ñể 
ñổ bê tông bệ móng . 

  Nói chung móng cọc bệ cao có thể sử dụng ñược thùng chụp treo thi công dễ 
dàng hơn những trường hợp móng ngập sâu trong nước. Tuy vậy trong biện pháp này 
công việc khó khăn là phải kiểm soát ñược sự làm việc của hệ quang treo hoặc các liên 
kết của thùng chụp với các cọc ñịnh vị, ñảm bảo chắc chắn rằng ván khuôn không bị tụt 
xuống trong khi ñổ bê tông bệ móng. 

Công ty Hóa Chất Xây Dựng Phương Nam
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